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Đơn giá (đồng)
Tên Quy cách Chưa thuế Thanh toán

10 lít - BX4 Cái 215.900 215.900

Bình phun thuốc bảo vệ thực vật
(Plastic sprayers)

5 lít - BX 5 - 194.500 194.500
1 2 lít - BX 7 - 83.500 83.500

1 lít - BX 3 - 68.500 68.500
1 lít - BX 3b - 75.700 75.700

2 Nón BHLĐ
(Protective helmets)

Nón BHLĐ 
trắng và 

vàng
Cái 46.300 50.004

3 Que hàn nhựa
(Welding rod) Kg 67.300 72.684

4 PHỤ TÙNG TƯỚI TIÊU (Fittings for Irrigation)

4.1 T ren trong PVC-U dn21x3/8 -  Tưới tiêu
Female thread tee PVC-U dn21x3/8 -  Irrigation Cái 8.600 9.288

4.2 T chân cắm PVC-U dn21X10 -  Tưới tiêu
Reducing tee PVC-Udn21xỉ0 -  Irrigation - 5.100 5.508

4.3 Nối ren trong PVC-U dn21x3/8 -  Tưới tiêu
Female thread socket PVC-U dn21x3/8 -  Irrigation - 3.400 3.672

4.4 Chân cắm POM dn 10x3/8 -  Tưới tiêu
Female thread adapter barb POM dn 10x3/8 -  Irrigation > - 2.300 2.484

4.5 Chân vặn POM dn6x3/8 -  Tưới tiêu
Conic thread connector POM dn6x3/8 -  Irrigation Bộ 3.600 3.888

4.6 Bộ béc chân ren ngoài dnl7 -  2001/h -  Tưới tiêu
Male thread sprinkler dnl 7 -  200l/h -  Irrigation - 8.700 9.396

4.7 Bộ khởi thủy đầu vặn PE dn 12 -  Tưới tiêu
Start connector flare PE dnl2 -  Irrigation - 3.300 3.564

4.8 Bộ khởi thủy đầu rút PE dnl2 -  Tưới tiêu
Start connector ring PE dnl2 -  Irrigation 4*t* - 4.000 4.320

4.9 Bộ khởi thủy đầu rút PE dnl6 -  Tưới tiêu
Start connector ring PE dnló -  Irrigation 4*01 6.300 6.804

4.10 Bộ nối hai đầu rút PE dnl2 -  Tưới tiêu
Fast socket ring PE dnl2 -  Irrigation M i 3.200 3.456

4.11 Bộ nối rút PA6 dn25xl9 -  Tưới tiêu
Reducing socket PA6 dn25xl9 -  Irrigation - 9.200 9.936

4.12 Bộ béc chân cắm dn6 -  2001/h -  Tưới tiêu
Press fit sprinkler dn6 -  200l/h -  Irrigation <p - 8.100 8.748
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